
 

 

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-KSBT   Ninh Thuận, ngày        tháng        năm 2024 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức năm 2024 
 

 

Thực hiện Công văn số 3006/SYT-TCCB ngày 12/7/2024 của Sở Y tế về việc ý 

kiến với kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng 

III năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thông báo kết quả công nhận thẩm định hồ sơ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2024 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và danh sách bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp 

đối với từng viên chức. 

Thời gian: Từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 19/7/2024. 

Trân trọng thông báo! 

(Đính kèm danh sách công nhận kết quả thẩm định hồ sơ;  

bổ nhiệm, xếp lương CDNN đối với từng viên chức) 

 

Nơi nhận:                                                               KT. GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc; 

- Khoa TTGDSK (đăng Website ngành); 

- Niêm yết bảng thông báo nội bộ; 

- Khoa/phòng; 

- Lưu: VT.    

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Trọng Hoàng Vinh 

 



 

 

     SỞ Y TẾ NINH THUẬN                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
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lương 
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Mã ngạch 
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Hệ số 

lương 

Ngày 

tháng năm 
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Thời gian 
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lần sau 

Hệ số 

chênh 

lệch 

1 Lê Thị Lan Anh  17/4/1985 Y sĩ V.08.03.07 6/12 2,86 01/12/2022 
BSYHDP 

hạng III 
V.08.02.06 3/9 3,00 01/8/2024 01/12/2022 0,14 

2 Trần Thị Xí  24/10/1989 Y sĩ V.08.03.07 7/12 3,06 01/02/2023 
BSYHDP 

hạng III 
V.08.02.06 4/9 3,33 01/8/2024 01/8/2024 0,27 

3 Nguyễn Thuỳ Linh Ngân  30/4/1982 
Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 6/10 3,65 01/11/2022 

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 5/9 3,66 01/8/2024 01/11/2022 0,01 

4 Phan Thị Xuân Dưỡng  04/3/1981 
Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 5/10 3,34 01/07/2022 

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

5 Lê Tiền An 15/12/1988  
Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 4/10 3,03 01/3/2022 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 4/9 3,33 01/8/2024 01/3/2022 0,3 

6 Nguyễn Lê Hoàng Hoà 10/4/1985  
Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 3/10 2,72 01/5/2022 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 3/9 3,00 01/8/2024 01/5/2022 0,28 

7 Nguyễn Thị Đông  20/3/1981 
Hộ sinh 

hạng IV 
V.08.06.16 7/10 3,96 01/12/2022 

Hộ sinh 

hạng III 
V.08.06.15 6/9 3,99 01/8/2024 01/12/2022 0,03 

8 Tô Thị Thanh Trà  26/10/1982 
Hộ sinh 

hạng IV 
V.08.06.16 6/10 3,65 01/11/2021 

Hộ sinh 

hạng III 
V.08.06.15 5/9 3,66 01/8/2024 01/11/2021 0,01 

9 Đào Nguyễn Dương 24/10/1989  
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/7/2023 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 
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10 Hoàng Thị Ngọc Châu  10/02/1986 
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/08/2022 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

11 Lê Thị Thanh Thuỷ  10/02/1987 
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/12/2022 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

12 Nguyễn Quang Tuyến 16/12/1986  
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/12/2022 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

13 Trần Văn Phi 03/10/1985  
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/12/2022 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

14 Võ Sĩ Hoàng Thành Cung 06/12/1985  
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/10/2021 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

15 Đạo Thị Thanh Hải  12/8/1985 
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 5/10 3,34 01/12/2022 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

16 Đổng Duy Tân 16/12/1973  Y sĩ V.08.03.07 11/12 3,86 01/4/2023 
YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 6/9 3,99 01/8/2024 01/4/2023 0,13 

17 Nguyễn Thị Hoài Nhi  08/12/1989 Y sĩ V.08.03.07 5/12 2,66 01/4//2023 
YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 2/9 2,67 01/8/2024 01/4//2023 0,01 

18 Lê Thị Ngọc  01/9/1988 Y sĩ V.08.03.07 6/12 2,86 01/01/2024 
YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 3/9 3,00 01/8/2024 01/01/2024 0,14 

19 Nguyễn Kiều Ngân  16/10/1990 Y sĩ V.08.03.07 7/12 3,06 01/09/2023 
YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/8/2024 0,27 

20 Nguyễn Thị Kim Hằng  15/10/1993 Y sĩ V.08.03.07 4/12 2,46 01/08/2022 
YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 2/9 2,67 01/8/2024 01/8/2024 0,21 

21 Đào Thị Bích Trưng  25/5/1988 
Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 7/12 3,06 01/08/2022 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/8/2024 0,27 

22 Nguyễn Thị Ngọc Hương  25/3/1989 
Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 8/12 3,26 01/12/2023 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/12/2023 0,07 

23 Võ Thị Ngọc Yến  01/9/1990 
Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 7/12 3,06 01/02/2023 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/8/2024 0,27 

24 Huỳnh Thị Minh Trâm  24/8/1990 
Hộ sinh 

hạng IV 
V.08.06.16 3/12 2,26 01/8/2022 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 1/9 2,34 01/8/2024 01/8/2022 0,08 
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25 Nguyễn Hà Bích Chi  24/01/1990 
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 7/12 3,06 01/11/2022 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/8/2024 0,27 

26 Nguyễn Minh Tùng 15/01/1986  
Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 8/12 3,26 01/12/2023 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/12/2023 0,07 

27 Lê Quang Công 20/6/1982  
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 9/12 3,46 01/5/2024 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 5/9 3,66 01/8/2024 01/5/2024 0,2 

28 Lê Thị Kim Hoà  22/5/1985 
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 8/12 3,26 01/9/2022 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 4/9 3,33 01/8/2024 01/9/2022 0,07 

29 Tái Minh Hiệp 02/4/1986  
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 9/12 3,46 01/10/2023 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 5/9 3,66 01/8/2024 01/10/2023 0,2 

30 Lê Thị Thu Thuỷ  11/9/1984 
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 9/12 3,52 01/10/2022 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 5/9 3,66 01/8/2024 01/10/2022 0,14 

31 Phạm Thị Mỹ Kim  09/11/1986 
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 9/12 3,52 01/02/2024 

YTCC  

hạng III 
V.08.04.10 5/9 3,66 01/8/2024 01/02/2024 0,14 

32 Huỳnh Ánh Quốc 18/8/1989  
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 8/12 3,26 01/11/2022 

Kỹ sư  

hạng III 
V.05.02.07 4/9 3,33 01/8/2024 01/11/2022 0,07 

33 Trịnh Xuân Diện 14/4/1983  
Kỹ thuật 

viên 
V.05.02.08 5/12 2,66 01/8/2022 

Kỹ sư  

hạng III 
V.05.02.07 2/9 2,67 01/8/2024 01/8/2022 0,01 

34 Nguyễn Lê Nhật Quỳnh  13/11/1986 

Kế toán 

viên hạng 

IV 

06.032 5/10 3,34 01/12/2022 

Kế toán 

viên hạng 

III 

06.031 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

35 Vũ Thị Lan  10/01/1985 

Kế toán 

viên hạng 

IV 

06.032 5/10 3,34 01/12/2022 

Kế toán 

viên hạng 

III 

06.031 5/9 3,66 01/8/2024 01/8/2024 0,32 

36 Trần Thị Thu Uyên  04/10/1985 
Văn thư 

hạng IV 
02.008 8/12 3,26 01/10/2022 

Văn thư 

viên hạng 

III 

02.007 4/9 3,33 01/8/2024 01/10/2022 0,07 
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